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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/3/2022 đến ngày 10/3/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Tư pháp
	03/2022/TT-BTP
	10/02/2022
	Về việc hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
	28/3/2022
	

	2
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	08/VBHN-BTNMT
	28/02/2022
	Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	
	

	3
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	07/VBHN-BTNMT
	28/02/2022
	Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	
	

	4
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	09/VBHN-BTNMT
	28/02/2022
	Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
	
	

	5
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	06/VBHN-BTNMT
	28/02/2022
	Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
	
	

	6
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	10/VBHN-BTNMT
	28/02/2022
	Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa 
	
	

	7
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	05/VBHN-BTNMT
	28/02/2022
	Về việc ban hành văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
	
	

	8
	Bộ tài nguyên và môi trường
	387/QĐ-BTNMT
	02/03/2022
	Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020
	
	

	9
	Chính phủ
	326/QĐ-TTg
	09/03/2022
	Quyết định phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025
	
	

	10
	Thanh tra Chính phủ
	65/QĐ-TTCP
	08/03/2022
	Quyết định Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố
	
	

	11
	Bộ Tài Chính
	14/2022/TT-BTC
	28/02/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC và Thông tư số 04/2021/TT-BTC
	28/02/2022
	

	12
	Bộ Tài Chính
	17/BTC-HCSN
	08/03/2022
	Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
	
	

	13
	Bộ Tài chính
	11/2022/TT-BTC
	21/02/2022
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC này 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
	01/5/2022
	

	14
	Bộ Tài nguyên va Môi trường
	292/QĐ-BTNMT
	16/02/2022
	Thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
	
	

	15
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	410/QĐ-BTNMT
	04/03/2022
	Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	16
	Chính phủ
	23/NQ-CP
	02/03/2022
	Nghị quyết về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền
	
	

	17
	Chính phủ
	287/QĐ-TTg
	28/02/2022
	Quyết định phê duyệt quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long  thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050
	
	

	18
	Văn phòng Chính phủ
	59/TB-VPCP
	01/03/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia
	
	

	19
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	381/QĐ-BTTTT
	28/02/2022
	Về việc Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch
	
	

	20
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	359/QĐ-BTTTT
	25/02/2022
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến 
	
	

	21
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	670/BTTTT-KHTC
	02/03/2022
	Về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện một số nội dung của Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2025
	
	

	22
	Chính phủ
	24/QĐ-UBQGCĐS
	03/03/2022
	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
	
	

	23
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	793/BTTTT-THH
	05/03/2022
	Về việc hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương
	
	

	24
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	797/BTTTT-THH
	06/03/2022
	Về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022
	
	

	25
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	820/BTTTT-THH
	09/03/2022
	Về việc hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương
	
	

	26
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	171/QĐ-LĐTBXH
	01/03/2022
	Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khaiQuyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệtĐề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 
	
	

	27
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	677/HD-BVHTTDL
	03/03/2022
	Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (Dự án 6)
	
	

	28
	Chính phủ
	311/QĐ-TTg
	05/03/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022 - 2030"
	
	

	29
	Chính phủ
	263/QĐ-TTg
	22/02/2022
	Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	30
	Chính phủ
	318/QĐ-TTg
	08/03/2022
	Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia  về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025
	
	

	31
	Chính phủ
	319/QĐ-TTg
	08/03/2022
	Quyết định quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
	
	

	32
	Chính phủ
	320/QĐ-TTg
	08/03/2022
	Quyết định ban hành  Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	33
	Chính phủ
	321/QĐ-TTg
	08/03/2022
	Quyết định quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
	
	

	34
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	584/QĐ-BGDĐT
	28/02/2022
	Phê duyệt Danh mục bổ sung sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
	
	

	35
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	637/BGDĐT-GDCTHSSV
	28/02/2022
	Triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	36
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	585/QĐ-BGDĐT
	28/02/2022
	Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030" của ngành Giáo dục
	
	

	37
	Chính phủ
	22/NQ-CP
	28/02/2022
	Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2022
	
	

	38
	Văn phòng Chính phủ
	62/TB-VPCP
	01/03/2022
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh vầ xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
	
	

	39
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1190/TB-BNN-VP
	02/03/2022
	Thông báo Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị triển khai xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh động vật phục vụ xuất khẩu
	
	

	40
	Văn phòng Chính phủ
	67/TB-VPCP
	04/03/2022
	Thông báo kết luận của TTgCP tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng kết Luật Hợp tác xã năm 2012.
	
	

	41
	Chính phủ
	327/QĐ-TTg
	10/03/2022
	QĐ phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030
	
	

	42
	Chính phủ
	1493/QĐ-TTg
	10/09/2021
	Quyết định Phê duyệt Chương trình "Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030"
	
	

	43
	Chính phủ
	108/2021/NĐ-CP
	07/12/2021
	Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
	
	

	44
	Văn phòng Chính phủ
	27/NQ-CP
	07/03/2022
	Thông qua hồ sơ Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
	
	

	45
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	02/2022/TT/BKHCN
	25/02/2022
	Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
	15/4/2022
	

	46
	Bộ Công Thương
	06/2022/TT-BCT
	28/02/2022
	Thông tư Quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022
	từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022
	

	47
	Hà Nội
	04/2022/TT-BGDĐT
	04/03/2022
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
	19/4/2022
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